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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ỨNG HÒA-TP. HÀ NỘI 

 

Bản án số: 23/2020/HNGĐ-ST 

Ngày 28 tháng 8 năm 2020 

(V/v: Tranh chấp HNGĐ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

   - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Kiến 

    Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đ ng  iết   i v   ng Nguyễn H   u n 

   - Thư ký phiên tòa: B  Nguyễn Diệu  uyết -  hẩm tra viên  òa án nhân dân 

huyện Ứng Ho , th nh phố H  Nội. 

   - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ứng Hòa tham gia phiên toà:Bà 

Nguyễn  hị Khuyến - Kiểm sát viên. 

         Ng y 28 tháng 8 năm 2020 t i trụ sở  òa án nhân dân huyện Ứng Hòa xét 

xử sơ thẩm c ng khai vụ án thụ lý số: 166/2020/TLST- HNGĐ ng y 22 tháng 6 

năm 2020 về  ranh ch p H n nhân v  gia đình theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 39/2020/QĐXXS -HNGĐ ng y 18 tháng 8 năm 2020; Quyết định ho n 

phiên tòa số 24/2020/QĐH   ng y 25/8/2020 giữa các đương sự: 

       * Nguyên đơn: nh Nguyễn   nh H – sinh năm 1976  c  đơn xin xét xử 

v ng m t  

       Nơi ĐKHK  : th n Động  h , x   hương   , huyện Ứng Hòa,   . H  Nội 

* Bị đơn:  hị  ê  hị L – sinh năm 1981  v ng m t  

      SQ: th n Ho ng Xá, x   h    c, huyện  h  Xuyên,   . H  Nội 

     Nơi ĐKHK  : th n Động  h , x   hương   , huyện Ứng Hòa,   . H  Nội 

     Ngư i l m chứng: B  Đ   hị N – sinh năm 1949  v ng m t  

     HK  : th n Ho ng Xá, x   h    c, huyện  h  Xuyên,   . H  Nội 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 heo đơn xin ly h n,  ản tự khai v  các văn  ản tố tụng khác, nguyên đơn 

anh Nguyễn   nh H trình   y:  nh kết h n v i chị  ê  hị L quê ở th n Ho ng 

Xá, x   h    c, huyện  h  Xuyên,   . H  Nội trên cơ sở tự nguyện c  đăng ký 

kết h n t i  BND x   hương   , huyện Ứng Hòa,   . H  Nội v o năm 2000. 

Sau khi kết h n v  ch ng chung sống c ng gia đình anh t i th n Động  h , x  

 hương   , huyện Ứng Hòa; th i gian n y cuộc sống v  ch ng h nh ph c kh ng 

c  chuyện gì xảy ra; tuy, th nh thoảng c ng c  mâu thu n nhưng ch  l  những 
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mâu thu n nh  kh ng đáng kể. Đến năm 2005 v  ch ng   t đ u ra nội th nh H  

Nội l m ăn, mở cửa h ng  án nư c,  án  ia. Suốt 15 năm ở đây cuộc sống gia 

đình  ình yên, con cái kh e m nh, v  ch ng h nh ph c, cả hai đều tu ch  l m ăn, 

  ng lòng v i cuộc sống. Đến năm 2015 anh th y chị L c   iểu hiện l , thư ng 

xuyên đi ra ngo i chơi v o  u i tối, vì v y anh trở nên nghi ng  v    t đ u theo 

d i thì phát hiện chị L c  quan hệ ngo i tình v i ngư i đ n  ng khác. Ngư i đ n 

 ng đ  ch nh l  khách h ng thư ng đến uống  ia ở quán nh  anh. Sau khi  ị anh 

phát hiện ngo i tình, chị L đ  nh n l i, xin anh    qua v  hứa sửa chữa khuyết 

điểm.   c d , anh đ  tha thứ v  khuyên giải nhiều l n nhưng chị L v n kh ng 

thay đ i. Đến khi anh tức gi n kh ng kìm chế đư c  ản thân thì anh đ  x c ph m, 

răn đe th m ch  d a d m thì chị L đ     nh  đi kh ng n i gì v i ai,     l i 02 con 

cho anh nuôi; sau đ , th nh thoảng chị L có về thăm con.    ch ng đ  sống ly 

thân đến nay đư c 05 năm. Nay anh nh n th y tình cảm v  ch ng kh ng còn nên 

xin đư c ly hôn. Trư c khi nộp đơn ly h n anh c ng đ  g i điện v  th ng  áo v i 

chị L về việc n y v  chị  ệ c ng đ ng ý ly h n. 

 ề con chung:    ch ng c  02 con chung l  Nguyễn  hị Diễm Qu nh – 

sinh ng y 04/02/2002 v  Nguyễn  ê Nam – sinh ng y 08/8/2003. Kể t  khi chị L 

   nh  đi đến nay hai con đều ở v i anh, chị L th nh thoảng m i về thăm con 

xong l i đi ngay. Hiện nay cháu Qu nh đ  trưởng th nh, kh e m nh nên kh ng 

yêu c u  òa giải quyết, cháu Nam hiện đang l  h c sinh l p 12 trư ng  H   

Dịch   ng, qu n   u Gi y,   . H  Nội. Sau khi ly h n anh đề nghị đư c tiếp tục 

nu i dư ng, chăm s c cháu đến tu i trưởng th nh kh ng yêu c u chị L phải c p 

dư ng nu i con.   

 ề t i sản, c ng sức v  n  chung của v  ch ng đều kh ng c  gì nên kh ng 

yêu c u xem xét giải quyết. 

Bị đơn chị  ê  hị L m c d  đều đ  nh n đư c gi y triệu t p v  các văn  ản 

tố tụng của Toà án trong quá trình giải quyết vụ án nhưng đều kh ng c  m t; tuy 

nhiên, chị  ệ c  quan điểm  điện tho i  đề nghị  òa án liên hệ v i gia đình mẹ đẻ 

của chị, để giao nh n các văn  ản tố tụng c ng như th ng qua quan điểm, ý kiến, 

đề nghị của chị.  

Theo l i khai của    Đ   hị N – sinh năm 1949 tr  t i th n Ho ng Xá, x  

 h    c, huyện  h  Xuyên,   . H  Nội  mẹ đẻ chị L), bà N xác nh n việc chị  ệ 

nh     đến  òa nh n các văn  ản tố tụng v  n i l i quan điểm của chị. B  N xác 

nh n việc chị  ệ đều đ  nh n đư c văn  ản tố tụng của  òa án do bà nh n thay 

nhưng do c ng việc kh ng thể ngh  đư c; hơn nữa, do v  ch ng đ  thống nh t 

việc ly h n, kh ng c  tranh ch p gì nên chị kh ng đến  òa và đề nghị  òa án t o 

điều kiện để    nh n to n  ộ gi y t  để giao l i cho chị. 

Bà N xác nh n việc anh Nguyễn   nh H ng v  chị  ê  hị  ệ l y nhau 

trên cơ sở tự nguyện c  đăng ký kết h n t i  BND x   hương    v o năm 2000. 

   cư i h i theo phong tục truyền thống. Sau khi kết h n chị L chuyển khẩu về 

 hương    sinh sống, một th i gian sau đ  anh chị ra nội th nh H  Nội l m ăn. 
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Đến năm 2015 thì v  ch ng mâu thu n l  do anh H nghi ng  ghen tu ng, nên v  

ch ng đánh chửi nhau nhiều l n; sau đ , v  ch ng sống ly thân t  năm 2015 đến 

nay.  hị L đi l m ăn th nh thoảng v n về thăm con, gia đình hai  ên đ  hòa giải 

nhiều l n nhưng kh ng c  kết quả. Bà N c ng th a nh n việc chị  ê c  quan hệ 

v i ngư i đ n  ng khác như anh H ng trình   y l  đ ng v  đây c ng ch nh l  

nguyên nhân d n đến mâu thu n v  ch ng. 

Bà N trình   y ý kiến, quan điểm của chị  ệ về việc anh H ng xin ly h n 

thì chị đ ng ý.  ề con chung:    ch ng c  02 con chung l  Nguyễn  hị Diễm 

Qu nh – sinh ng y 04/02/2002 v  Nguyễn  ê Nam – sinh ng y 08/8/2003. Hiện 

nay cháu Qu nh đ  trưởng th nh, kh e m nh c  thể sống tự l p nên không đề c p 

đến việc nu i dư ng. Cháu Nam hiện đang ở v i anh H, chị L nh t tr  giao cháu 

Nam cho anh H tiếp tục nu i dư ng chăm s c, giáo dục.  iệc c p dư ng để chị 

tự nguyện.  ề t i sản, c ng sức v  n  chung của v  ch ng chị  ệ c  quan điểm: 

Kh ng yêu c u  òa xem xét giải quyết. 

 háu Nguyễn  ê Nam c  nguyện v ng xin đư c tiếp tục ở v i anh H ng  

  i  iên  ản xác minh, ch nh quyền địa phương x   hương    cho  iết: 

 hị  ê  hị L c  đăng ký HK   t i th n Động  h , x   hương   , huyện Ứng 

Hòa,   . H  Nội.  hị L c  c ng hộ khẩu v i anh Nguyễn   nh H – sinh năm 

1976 l  ch ng  chủ hộ , chị  ê  hị L – sinh năm 1981  l  v  , con gái Nguyễn 

 hị Diễm Qu nh – sinh ng y 04/02/2002; con trai Nguyễn  ê Nam – sinh ng y 

08/8/2003; Sau khi v  ch ng kết h n thì c ng sinh sống ở địa phương sau đ  

cùng ra nội th nh H  Nội l m ăn nhưng v n thư ng xuyên về địa phương.    

năm 2015 khi v  ch ng xảy ra mâu thu n căng thẳng thì chị  ệ đ     đi t  đ  

kh ng quay l i địa phương v  gia đình anh H ng nữa. Qua kiểm tra h  sơ kh ng 

th y việc chị L khai báo chuyển t m tr , t m v ng; t  th i gian đ  đến nay chị L 

đi đâu, l m gì địa phương kh ng n m đư c.  rong th i gian chị L sinh sống ở địa 

phương kh ng c  vi ph m pháp lu t, kh ng c  tranh ch p, khiếu kiện gì về dân 

sự.  heo n m   t đư c của địa phương thì mâu thu n v  ch ng chị L l  do chị c  

quan hệ ngo i tình v i ngư i đ n  ng khác vì v y m  v  ch ng thư ng xuyên 

đánh c i chửi nhau.  hị L đ     nh  đi kh i địa phương đến nay đư c 4 năm, 

th nh thoảng m i về thăm con. Quan điểm của địa phương đề nghị  òa án giải 

quyết theo quy định của pháp lu t để đảm  ảo quyền l i cho các  ên. 

Đ i diện  iện kiểm sát nhân dân huyện Ứng Hòa phát  iểu ý kiến: Quá 

trình giải quyết vụ án  òa án đ  thực hiện đ y đủ các quy định về tố tụng dân sự 

như tống đ t h p lệ các văn  ản tố tụng cho các đương sự. Do nguyên đơn yêu 

c u xin xét xử v ng m t,  ị đơn đ  đư c triệu t p h p L l n thứ hai m  v n v ng 

m t kh ng c  lý do nên đề nghị Hội đ ng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 228 Bộ lu t 

tố tụng dân sự 2015, xử v ng m t t t cả những ngư i tham gia tố tụng trong vụ 

án. Hội đ ng tiến h nh xét xử vụ án đ ng quy định của pháp lu t.  

 ề nội dung vụ án: Xét l i trình   y của anh Nguyễn   nh H v  các t i 

liệu c  trong h  sơ vụ án th y r ng, trong th i gian chung sống giữa anh H v  chị 
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L phát sinh nhiều mâu thu n kh ng thể h n g n, đo n tụ.    ch ng đ  c  th i 

gian d i sống ly thân. Do đ  xác định mâu thu n giữa anh H v  chị L đ  tr m 

tr ng, đ i sống chung kh ng thể kéo d i, mục đ ch h n nhân kh ng đ t đư c nên 

đề nghị Hội đ ng xét xử căn cứ v o các Điều 56, 81,82,83,84  u t h n nhân v  

gia đình ch p nh n to n  ộ yêu c u khởi kiện của anh H. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các t i liệu, chứng cứ c  trong h  sơ vụ án, l i trình 

  y của các đương sự đư c thẩm tra t i phiên tòa, Hội đ ng xét xử nh n định: 

 1   ề tố tụng:  hị  ê  hị L c  HK   t i huyện Ứng Hòa, anh H l m đơn 

ly h n, nộp các t i liệu kèm theo v  đ  nộp tiền t m ứng án ph  ly h n.  òa án 

nhân dân huyện Ứng Hòa thụ lý, giải quyết vụ việc l  đ ng thẩm quyền quy định 

t i điểm a, khoản 1 Điều 35 v  điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ lu t  ố tụng dân sự. 

Q a trình giải quyết vụ án chị L đều đ  đư c nh n các văn  ản tố tụng của  òa án 

nhưng đều v ng m t.   i phiên tòa ngày 25/8/2020 chị  ệ v ng m t kh ng c  lý 

do, Hội đ ng xét xử   iết t t: HĐXX  quyết định ho n phiên tòa v   n định th i 

gian mở l i phiên tòa vào ngày 28/8/2020.   i phiên tòa h m nay, anh H c  đơn 

xin xét xử v ng m t, chị L v n v ng m t kh ng c  lý do.  ăn cứ khoản 3 Điều 

228 Bộ lu t  ố tụng Dân sự năm 2015.  òa án tiến h nh xét xử v ng m t t t cả 

những ngư i tham gia tố tụng trong vụ án. 

 2   ề h n nhân:  nh Nguyễn   nh H v  chị  ê  hị L c  đăng ký kết h n 

trên cơ sở tự nguyện, l  h n nhân h p pháp. Sau khi kết h n anh H, chị L sống 

hòa thu n trong th i gian d i nhưng sau đ  nảy sinh mâu thu n nguyên nhân l  do 

chị L c  quan hệ tình cảm v i ngư i đ n  ng khác.    ch ng đ  c  th i gian d i 

sống ly thân. Đối v i chị L đ  đư c  òa án triệu t p h p L nhiều l n nhưng v n 

v ng m t v i lý do   n c ng việc nên chị L đ  nh  mẹ đẻ chị L     N  nh n văn 

 ản tố tụng của  òa án. Do đ , cho th y việc anh H trình   y về tình tr ng h n 

nhân giữa chị L v  anh l  c  căn cứ ch p nh n.  ì v y, HĐXX th y mâu thu n 

giữa v  ch ng anh H, chị L l  căng thẳng, tr m tr ng, cuộc sống chung kh ng thể 

kéo d i, mục đ ch h n nhân kh ng đ t đư c, nên ch p nh n yêu c u của anh H là 

ph  h p v i quy định của Điều 56  u t H n nhân v  gia đình. 

 3   ề con chung:  nh H ng v  chị  ệ c  02 con chung l  Nguyễn  hị 

Diễm Qu nh – sinh ng y 04/02/2002 v  Nguyễn  ê Nam – sinh ng y 08/8/2003. 

Cháu Qu nh đ  trưởng th nh, kh e m nh, c  thể sống tự l p nên HĐXX kh ng 

xem xét việc nu i dư ng. Đối v i cháu Nam, xét thực tế việc anh H ng đang nu i 

dư ng cháu, nguyện v ng của anh H ng, nguyện v ng của cháu Nam c ng như 

quan điểm của chị  ệ l  ph  h p về m i m t nên HĐXX ch p nh n việc tiếp tục 

giao anh H tiếp tục nu i dư ng, chăm s c, giáo dục đối v i cháu Nam. 

 4   ề t i sản, c ng sức v  c ng n  chung của v  ch ng: anh H trình   y 

đều kh ng c  gì nên kh ng yêu c u giải quyết; chị  ệ c  quan điểm kh ng yêu 
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c u  òa xem xét giải quyết. Do v y, HĐXX không đ t ra xem xét giải quyết. Giả 

thiết, nếu c  thì gi nh quyền khởi kiện cho các  ên trong vụ án dân sự khác. 

 5   ề án ph  v  quyền kháng cáo: Nguyên đơn phải chịu to n  ộ tiền án 

ph ; nguyên đơn v   ị đơn đều c  quyền kháng cáo theo quy định pháp lu t.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn cứ Điều 39 Bộ lu t Dân sự  năm 2015 ; khoản 1 Điều 51; khoản 1 

Điều 56, Điều 81, 82, 83 v  84   u t H n nhân v  Gia đình  năm 2014 ; khoản 4 

Điều 147; Điều 227; Điều 228; Điều 271 v  Điều 273 Bộ lu t  ố tụng dân sự 

 năm 2015 ; Nghị quyết 326 ng y 30/12/2016 của Ủy Ban  hư ng vụ Quốc hội 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụng án ph  v  lệ ph   òa án,  

Xử:  nh Nguyễn   nh H đư c ly h n v i chị  ê  hị L 

Giao con chung l  Nguyễn  ê Nam – sinh ng y 08/8/2003 cho anh Nguyễn 

  nh H trực tiếp giáo dục, nu i dư ng, chăm s c.   m ho n việc c p dư ng nu i 

con đối v i chị L cho đến khi anh Hùng c  yêu c u ho c c  sự thay đ i khác. 

Kh ng ai đư c ngăn cản quyền thăm h i con chung. 

Giành quyền khởi kiện cho anh Hùng và chị  ệ về ph n t i sản, c ng sức 

v  c ng n  chung của v  ch ng trong th i k  h n nhân  nếu c   trong một vụ án 

dân sự khác.  

 ề án ph :  nh Nguyễn   nh H phải nộp 300.000đ án ph  ly h n sơ thẩm 

đư c tr  v o số tiền t m ứng án ph  300.000đ anh H đ  nộp theo  iên lai số 

0009725 ng y 22 tháng 6  năm 2020 t i  hi cục  hi h nh án Dân sự huyện Ứng 

Hòa, th nh phố H  Nội. 

 ề quyền kháng cáo: Nguyên đơn c  quyền kháng cáo  ản án trong th i 

h n 15 ng y kể t  ng y tuyên án;  ị đơn c  quyền kháng cáo trong h n 15 ng y 

kể t  ng y nh n đư c  ản sao  ản án ho c  ản án đư c niêm yết, tống đ t h p lệ. 

 

N¬i nhËn: 
- TAND TP Hµ Néi; 
-  KS,  H DS huyện Ứng Hòa; 

-  BND x   hương   ; 

- Đương sự; 

           -  ưu H  sơ,   . 

                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                           THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Nguyễn Đình Kiến 
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       Hội thẩm nhân dân                                 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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